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QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19  

trên địa bàn tỉnh Hoà Bình 

–––– 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Quốc hội khóa XV; 

Căn cứ Quyết định số 3896/QĐ-BYT ngày 19/10/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc điều chỉnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra (COVID-19) từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh 

truyền nhiễm thuộc nhóm B của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 

2007; Quyết định số 3983/QĐ-BYT ngày 29/10/2023 của Bộ Y tế bãi bỏ một số 

văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 3/TTr-SYT ngày 

05/01/2024. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh Hoà Bình không còn phù hợp với tình hình thực tế khi chuyển phân loại từ 

bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B theo danh sách đính 

kèm Quyết định này. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, 

Trưởng các Ban, ngành, Đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, 

thành phố và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- TT Tỉnh uỷ; 

- TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Chánh, Phó Chánh VPUBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NVK (NQV). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Toàn 
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DANH MỤC  

Bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19  

trên địa bàn tỉnh Hoà Bình 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     /01/2024  

của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

STT Số Kí hiệu văn 

bản 

Nội dung văn bản 

1 26/KH-UBND 

ngày 05/02/2020 

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại tỉnh 

Hòa Bỉnh (nCoV) 

2 37/KH-UBND 

ngày 26/02/2020 

Kế hoạch tổ chức cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú và tại 

cơ sở y tế đối với các trường hợp có nguy cơ mắc 

COVID-19 trên đại bàn tỉnh Hòa Bình 

3 63/KH-UBND 

ngày 29/4/2020 

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 

15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về hỗ trợ một số đối tượng đang hưởng 

chính sách ưu đãi, bảo trợ xã hội do ảnh hưởng bởi 

đại dịch COVID-19 

4 71/KH-UBND 

ngày 15/5/2020 

Kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ đối với người lao 

động, hộ kinh doanh, cá thể, người lao động bị ảnh 

hưởng bởi đại dịch COVID-19 theo Quyết định số 

15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ 

5 127/PA-BCĐ 

ngày 26/8/2020  

Phương án đáp ứng phòng chống dịch bệnh COVID-

19 khi có ca bệnh xác định và dịch lây lan rộng trong 

cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

6 50/KH-UBND 

ngày 23/3/2021 

Kế hoạch Tổ chức phong trào “Thi đua thực hiện 

“mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch COVID-

19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 

2021” 

7 89/KH-UBND 

ngày 27/4/2021 

Kế hoạch truyền thông về mua và sử dụng vắc xin 

phòng COVID-19 tỉnh Hòa Bình năm 2021 

8 50/KH-UBND 

ngày 11/5/2021 

Kế hoạch thành lập khu điều trị tập trung các trường 

hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 

tỉnh Hòa Bình 

9 993/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2021 

Quyết định thành lập các chốt kiểm soát liên ngành để 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

Hòa Bình 

10 106/KH-UBND 

ngày 16/5/2021 

Kế hoạch đảm bảo tiếp nhận, tổ chức cách ly tập 

trung đối với công dân Việt Nam về nước và các 

trường hợp nhiễm, nghi nhiễm dịch COVID-19 
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11 107/QĐ-BCĐ 

ngày 02/6/2021 

Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra liên 

ngành, kiểm tra việc chấp hành các quy định về 

phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất 

kinh doanh, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa 

Bình 

12 1475/QĐ-UBND 

ngày 19/7/2021 

Quyết định thành lập ban chỉ đạo triển khai chiến dịch 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Hòa Bình 

13 146/KH-UBND 

ngày 20/7/2021 

Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở 

sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Hòa Bình 

14 147/KH-UBND 

ngày 20/7/2021 

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-

CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ 

người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa 

Bình 

15 1536/QĐ-UBND 

ngày 23/7/2021 

Quyết định về việc phê duyệt phương án và kế hoạch 

tiêu thụ nông sản chủ lực của tỉnh Hòa Bình trong 

tình hình dịch COVID-19 

16 148/QĐ-BCĐ 

ngày 27/7/2021 

Quyết định về việc kiện toàn đoàn kiểm tra liên 

ngành, kiểm tra việc chấp hành các quy định về 

phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất 

kinh doanh, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa 

Bình 

17 1670/QĐ-UBND 

ngày 09/8/2021 

Quyết định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người 

lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp 

khó khăn do ảnh hưởng cảu đại dịch COVID-19 trên 

địa bàn tỉnh Hòa Bình theo quy định tại điểm 12, mục 

II, Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của 

Chính phủ 

18 171/KH-BCĐ 

ngày 23/8/2021 

Kế hoạch điều đỉnh đáp ứng cấp độ dịch để thu dung 

và điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

Hòa Bình 

19 173/KH-UBND 

ngày 07/9/2021 

Kế hoạch triển khai Trung tâm hồi sức tích cực 

COVID-19 vùng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa 

Bình 

20 188/KH-UBND 

ngày 27/9/2021 

Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua đặc biệt “tỉnh 

Hòa Bình đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng cả 

nước thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch 

COVID-19” 
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21 203/KH-UBND 

ngày 23/10/2021 

Kế hoạch thực hiện quản lý, chăm sóc người nhiễm 

COVID-19 tại nhà trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

22 208/KH-UBND 

ngày 08/11/2021 

Kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

23 214/PA-UBND 

ngày 18/11/2021 

Phương án triển khai mô hình trạm y tế lưu động ứng 

phó với diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

Hòa Bình 

24 2828/QĐ-UBND 

ngày 01/12/2021 

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phục hồi sản xuất 

tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa 

Bình 

25 228/KH-UBND 

ngày 13/12/2021 

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-

CP ngày 08/10/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 

68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Quyết 

định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-

TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại 

dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

26 20/KH-UBND 

ngày 09/02/2022 

Kế hoạch Quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ 

mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 
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